
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 3,80%
BVH 2,97%
VRE 2,93%
VHM 2,23%
VIC 1,18%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 24,49%
DC4 19,08%
KHA 15,92%
SGT 13,64%
UDC 12,79%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SBT 6,96%
PGV 6,81%
DHC 3,21%
POM 2,79%
HHV 2,58%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDN 78,85%
LAF 43,48%
RDP 41,64%
FRT 35,71%
CNG 30,28%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPB -1,26%
HPG -1,10%
CTG -0,99%
VIB -0,99%
MBB -0,94%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
HOT -6,77%
VAF -5,74%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG 13,64%
PDR 12,35%
GVR 6,40%
BID 6,14%
SSI 5,47%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
CTF -17,76%
SII -14,29%
TTB -12,02%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua
mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PGD 18,55%
DGW 15,84%
PTB 12,02%
CTD 11,43%
DBC 11,40%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
TTB -29,34%
UDC -22,27%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 13/07/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 28,19%
HPG 26,17%
MWG 25,06%
SSI 23,89%
GVR 14,89%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PGD 35,51%
DGW 35,36%
POM 34,68%
DBC 29,59%
VSC 26,71%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -2,48%
SAB -1,69%
NVL -1,68%
POW -1,12%
TCB -1,09%

VNINDEX

1,154.20 +0.21%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -4,92%
HVN -3,42%
VSC -3,27%
LPB -3,09%
HBC -2,59%

HNX

228.88 -0.15%

UPCOM

85.91 +0.10%

DOW JONES

34,347.43 +0.25%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -3,69%
SAB -3,65%
TPB -3,39%
POW -2,93%
VIC -1,15%

Nhận định thị trường và chiến lược

"DAO ĐỘNG HẸP"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/07/2023, VNIndex đóng cửa tăng 2.43 điểm (+0.21%) và đóng cửa tại mức 1,154.20
điểm. Thị trường có phiên dao động với biên độ hẹp và tăng điểm nhẹ so với phiên trước đó. Thanh khoản toàn thị
trường đạt 16,581 tỷ, giảm 19% so với phiên trước đó.


Chỉ số VN30 ghi nhận giảm 0.13 điểm với 15 mã tăng giá, 14 mã giảm giá, 1 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực
trong nhóm VN30 là PDR (+3.80%), BVH (+2.97%), VRE (+2.93%), VHM (+2.23%), VIC (+1.18%). Trong khi đó các mã
giảm mạnh trong nhóm VN30 là VPB (-1.26%), HPG (-1.10%), CTG (-0.99%), VIB (-0.99%), MBB (-0.94%). Diễn biến của
các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.21%), HNXIndex (-0.15%), UPCOMIndex (+0.10%), VN30 (-0.01%), HNX30
(-0.27%), VNMID (-0.10%), VNSML (-0.14%), VNDIAMOND (-0.31%), VNFINLEAD (-0.60%), VNCOND (-0.01%), VNCONS
(+0.71%).


Xét theo nhóm ngành, thị trường có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup tăng điểm đã
giúp đỡ điểm cho chỉ số: VRE (+2.93%), VHM (+2.23%), VIC (+1.18%). Ở chiều ngược lại nhóm Chứng khoán ghi nhận
giảm nhé như SSI (-0.36%), HCM (-1.32%), MBS (-0.49%). 


Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 459 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là SSI (+82
tỷ), KBC (+51 tỷ), GEX (+40 tỷ), DGW (+35 tỷ), VHM (+32 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh là
STB (-163 tỷ), DGC (-94 tỷ), VRE (-70 tỷ), VNM (-55 tỷ), VPB (-51 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -18,44%
HVN -12,11%
VND -10,20%
HPX -8,60%
HBC -4,66%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Giá gạo tại châu Á đã phá đỉnh 2 năm khi các nhà nhập khẩu tăng cường dự trữ vì lo ngại El Nino sẽ gây hạn hán trên
diện rộng, dẫn tới thiệt hại cho mùa màng. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết gạo trắng 5% tấm của nước
này đã tăng khoảng 15% trong 4 tháng qua lên 535 USD/tấn, co nhất kể từ tháng 3/2021. Theo Tổ chức Khí tượng Thế
giới, El Nino đã lần đầu tiên xuất hiện ở Thái Bình Dương sau 7 năm. Sự hiện diện của nó gây đe dọa hạn hán cho Đông
Nam Á. Trước đó, thế giới đã đối mặt với 3 ngày nhiệt độ cao kỷ lục dẫn tới những lo ngại bao trùm về tốc độ biến đổi
khí hậu toàn cầu.


Hàn Quốc tích trữ muối, hải sản trước khi Nhật xả nước nhiễm phóng xạ. Trong tháng vừa qua, Hàn Quốc đã phải vật lộn
với tình trạng thiếu muối nghiêm trọng khi người dân chuyển sang tích trữ mặt hàng này do lo ngại việc Nhật Bản xả
nước nhiễm phóng xạ ra đại dương. Chính phủ Nhật Bản và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã khẳng định
rằng kế hoạch xả thải này hết sức an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Nước ô nhiễm sẽ được pha loãng ở mức độ
cao và thải dần ra Thái Bình Dương trong nhiều năm. Tuy nhiên, người dân tại các nước láng giềng Nhật Bản cho đến nay
vẫn lo sợ trước tác động của việc xả thải. Tại Hàn Quốc, ngư dân nước này cho biết sinh kế của họ đang bị đe dọa, trong
khi đó Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thực phẩm từ một số khu vực ở Nhật Bản.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Chi tiết 16 dự án Thủ tướng vừa duyệt chủ trương vay ODA hơn 2,5 tỷ USD 1
 Công bố kết luận thanh tra EVN: Nhiều vi phạm nghiêm trọng 2
 Ngân hàng cho khách vay gần nửa số vốn tự có để rót vào một dự án 3
 Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh 4
 NHNN giao thêm “room” tín dụng gần 358.000 tỷ, ngân hàng nào được ưu tiên? 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
LGC -10,67%
PC1 -10,45%
NT2 -9,39%
FIT -9,19%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

13/07/2023: PPI Mỹ tháng 6

17/07/2023: Đánh giá lại cổ phiếu thành phần trong VN30

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.660,00 -0,13% -0,17% 0,75%
USD/JPY 138,41 -1,40% -4,18% -0,27%
GBP/USD 1,30 0,78% 2,36% 4,00%
EUR/USD 1,11 0,91% 1,83% 2,78%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 24,14 4,50% 5,19% 0,96%
Đồng 3,85 2,67% 5,19% 3,77%
Quặng sắt 111,50 1,83% -0,89% 6,70%
Thép cuộn cán nóng 977,00 1,77% 9,41% 4,27%
Vàng 1.957,09 1,30% 1,66% -1,05%
Thép 3.683,00 0,52% -1,68% 4,60%
Gỗ 562,00 0,09% 7,25% 16,48%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lợn hơi 101,18 -0,10% 3,42% 25,18%
Đường 23,91 1,61% 2,53% -5,61%
Cao su 131,40 -0,30% 0,38% -1,20%
Lúa mì 620,14 -4,52% -1,33% 4,36%
Cà phê 158,75 -0,35% -3,90% -10,36%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 80,11 0,89% 5,06% 7,95%
Khí tự nhiên 2,63 -3,66% -4,36% 15,86%
Than 129,05 -1,49% -9,44% -0,85%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16.023,00 1,47% -0,10% 1,07%
Dow Jones 34.347,43 0,25% -0,21% 3,95%
FTSE 100 7.416,11 1,83% -1,38% -0,99%
Nikkei 225 31.943,93 -0,81% -4,42% 2,56%
S&P 500 4.472,16 0,74% 0,37% 6,34%

12/07/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%

Tài chính
Công nghiệp

Viễn thông
Dầu khí

Công nghệ Thông tin
Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Ngân hàng
Nguyên vật liệu

0,73%
0,71%

0,63%
0,57%

0,46%
0,19%

0,17%
0,11%

-0,06%
-0,16%

-0,26%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/07/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VCB VIC PGV VRE VNM BVH SBT BID SAB VIB ACB LPB MBB HVN TCB GAS CTG VPB HPG

1,30
1,18

0,57 0,49 0,45 0,36
0,25 0,20 0,19 0,16

-0,13 -0,15 -0,22 -0,23 -0,25 -0,26 -0,33 -0,36 -0,42 -0,43

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07

14

104 93

192
213 212

66

-181

-20

153

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

29/06 30/06 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07

109

415

128

-452

167

-331

-1.458

-390

-75

-459

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 82.115 2.903.500
KBC 50.506 1.641.600
GEX 39.781 2.060.000
DGW 35.004 713.700
VHM 32.426 591.800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -163.202 -5.535.100
DGC -94.232 -1.395.500
VRE -69.860 -2.493.200
VNM -55.423 -761.400
VPB -50.528 -2.555.500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 42.179 560.100
MWG 41.662 853.900
TCB 34.238 1.046.300
BCM 18.358 228.200
GEX 17.378 903.200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

EID -17.009 -730.000
VHC -13.285 -179.900
DGW -9.635 -196.900
VPB -9.118 -461.801
VCB -5.161 -49.800

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.154,20 0,21% 1,96% 7,03%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 16.623,93 -12,95% 13,68% 19,99%
HNX 228,88 -0,15% 0,05% 2,19%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.687,72 -9,50% -14,09% 2,29%
Upcom 85,91 0,10% 0,44% 2,87%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 914,91 -77,77% 10,73% -14,75%
P/E VNindex (x) 13,63 0,24% 2,69% 6,67%
P/B VNindex (x) 1,77 0,24% 2,79% 6,88%

12/07/2023

NIKKEI 225

31,943.93 -0.81%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

16,023.00 +1.47%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CRC 6,97%
DC4 6,96%
RIC 6,92%
DTA 6,91%
LSS 6,69%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex đóng cửa với một cây nến Doji cùng KLGD giảm sút. Chỉ số tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn trên các đường
MA10/MA20 ngày với MACD đang cắt lên đường tín hiệu. Tuy nhiên thị trường ghi nhận mức tăng điểm chủ yếu nhờ các
cổ phiếu vốn hóa lớn và có độ phân hóa cao cùng KLGD chưa tăng mạnh cùng giá. Thị trường vẫn ở vùng rủi ro điều
chỉnh ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.100 và xa hơn ở vùng 1.080 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VPB

https://cafef.vn/chi-tiet-16-du-an-thu-tuong-vua-duyet-chu-truong-vay-oda-hon-25-ty-usd-188230712100829129.chn
https://nguoiquansat.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-evn-nhieu-vi-pham-nghiem-trong-82861.html
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-cho-khach-vay-gan-nua-so-von-tu-co-de-rot-vao-mot-du-an-20230711135917278.htm
https://cafef.vn/gia-vang-trong-nuoc-bat-ngo-tang-manh-18823071209255775.chn
https://cafef.vn/nhnn-giao-them-room-tin-dung-gan-358000-ty-ngan-hang-nao-duoc-uu-tien-188230712075912938.chn
https://www.abs.vn/vpb-mua-gia-muc-tieu-23-700-vnd-tang-cuong-quan-tri-rui-ro/

